	
	



	ĐỀ MINH HỌA 25
GV: PHAN KHẮC NGHỆ
	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
NĂM HỌC: 2019 – 2020

MÔN: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề


Câu 1. Quá trình chuyển hóa NO3- thành N2 có thể diễn ra do hoạt động của nhóm vi sinh vật nào sau đây? 

A. Vi khuẩn phản nitrat hóa. 
B. Vi khuẩn amôn hóa.
 
C. Vi khuẩn nitrat hóa. 
D. Vi khuẩn cố định đạm. 

Câu 2. Trong hệ tuần hoàn của người, tĩnh mạch phổi có chức năng nào sau đây? 

A. Đưa máu giàu O2 từ phổi về tim. 
B. Đưa máu giàu CO2 từ tim lên phổi. 

C. Đưa máu giàu CO2 từ cơ quan về tim. 
D. Đưa máu giàu O2 từ tim đi đến các cơ quan. 

Câu 3. Phân tử rARN được cấu trúc bởi loại đơn phân nào sau đây? 

A. axit amin. 
B. Nucleotit. 
C. Nuclêôxôm. 
D. chuỗi peptit. 

Câu 4. Một gen có 1200 đơn phân và số nucleotit loại A chiếm 10%. Số nuclêôtit loại G của gen là 

A. 120. 
B. 600. 
C. 480. 
D. 240. 

Câu 5. Loại phân tử nào sau đây mang bộ ba đối mã? 

A. mARN. 
B. tARN. 
C. rARN. 
D. ADN. 

Câu 6. Loại đột biến nào sau đây làm thay đổi số lượng NST trong tế bào? 

A. Đột biến lệch bội. 
B. Đột biến mất đoạn. 
C. Đột biến lặp đoạn. 
D. Đột biến gen. 

Câu 7. Khi nói về các gen nằm trên một nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Di truyền phân li độc lập với nhau. 
B. Là những gen cùng alen với nhau. 
C. Luôn cùng quy định một tính trạng. 
D. Di truyền cùng nhau theo từng nhóm liên kết. 

Câu 8. Một tế bào sinh dục đực của cơ thể có kiểu gen 
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 giảm phân có hoán vị tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử? 

A. 4. 
B. 2. 
C. 8. 
D. 6. 

Câu 9. Gen đa hiệu là hiện tượng 

A. một gen quy định 1 tính trạng. 
B. Nhiều gen quy định một tính trạng. 

C. gen trội không hoàn toàn. 
D. Một gen chi phối nhiều tính trạng. 

Câu 10. Ở một loài động vật, tính trạng X do gen a quy định. Trong trường hợp nào sau đây, lai thuận và lai nghịch cho kết quả khác nhau và đời con sinh ra luôn có kiểu hình giống mẹ? 

A. Gen (a) nằm trên nhiễm sắc thể thường. 
B. Gen (a) nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X. 

C. Gen (a) nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y. 
D. Gen (a) nằm ở ty thể. 

Câu 11. Gen A nằm trên nhiễm sắc thể thường có 3 alen. Quần thể có bao nhiêu kiểu gen về gen A? 

A. 2. 
B. 3. 
C. 6. 
D. 9. 

Câu 12. Phương pháp nào sau đây sẽ cho phép tạo ra được giống mới thuần chủng về tất cả các cặp gen? 

A. Nuôi hạt phấn, sau đó lưỡng bội hóa. 
B. Công nghệ chuyển gen. 

C. Gây đột biến kết hợp với chọn lọc. 
D. Nhân bản vô tính bằng kỹ thuật chuyển nhân. 

Câu 13. Sự tương đồng về nhiều đặc điểm giải phẫu là bằng chứng gián tiếp cho thấy: 

A. Các loài sinh vật có nguồn gốc khác nhau. 

B. Các loài sinh vật đều được tiến hóa từ một tổ tiên chung. 

C. Các loài tiến hóa theo hướng đồng quy. 

D. Các loài sinh vật có hình thái giống nhau. 

Câu 14. Cây có mạch phát sinh ở đại nào sau đây? 

A. Đại Cổ sinh. 
B. Đại Nguyên sinh. 
C. Đại Trung Sinh. 
D. Đại Thái cổ. 

Câu 15. Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh? 

A. Độ ẩm. 

B. Cạnh tranh cùng loài. 

C. Cạnh tranh khác loài. 
D. Vật kí sinh. 

Câu 16. Hệ sinh thái nào sau đây phân bố ở vùng ôn đới? 

A. Đồng rêu Hàn đới. 
B. Rừng lá kim. 
C. Thảo nguyên. 
D. Rừng mưa nhiệt đới. 

Câu 17. Khi nói về quá trình thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Trong ống nghiệm chứa hạt đang nhú mầm có nhiệt độ giảm. 

B. Nồng độ O2 trong ống nghiệm chứa hạt nảy mầm tăng. 

C. Nồng độ CO2 trong ống nghiệm chứa hạt nảy mầm giảm. 

D. Một lượng vôi xút được chuyển thành canxicacbonat. 

Câu 18. Trong hoạt động của tim, xung điện ở nút nhĩ thất được lan truyền đến bộ phận nào sau đây? 

A. Nút xoang nhĩ. 
B. Bó Hiss. 
C. Mạng Pouking. 
D. Tế bào tâm nhĩ. 

Câu 19. Loại enzim nào sau đây có khả năng tháo xoắn một đoạn phân tử ADN? 

A. ADN polimeraza. 
B. ARN polimeraza. 
C. Ligaza. 
D. Recstrictaza. 

Câu 20. Loại đột biến nào sau đây không làm tăng hàm lượng ADN có trong nhân tế bào? 

A. Đột biến tam bội. 

B. Đột biến chuyển đoạn NST. 

C. Đột biến lặp đoạn NST. 
D. Đột biến gen dạng mất cặp. 

Câu 21. Ở trường hợp nào sau đây, kiểu hình của đời con do yếu tố di truyền trong trứng của con cái quy định? 

A. Gen quy định tính trạng nằm ở lục lạp. 

B. Gen quy định tính trạng nằm trên NST thường. 

C. Gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính. 

D. Gen quy định tính trạng nằm ở bào quan ti thể. 

Câu 22. Khi nói về sự hình thành loài mới bằng con đường địa lý, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Hình thành loài bằng con đường địa lí là phương thức hình thành loài có ở cả động vật và thực vật. 

B. Cách li địa lý là nhân tố tạo điều kiện cho sự phân hoá vốn gen giữa các quần thể trong loài. 

C. Điều kiện địa lý là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật 

D. Quá trình hình thành loài mới cần có sự tham gia của các nhân tố tiến hóa. 

Câu 23. Khi nói về kích thước quần thể, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển. 

B. Kích thước tối đa là số lượng cá thể lớn nhất mà quần thể có thể có được, phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường. 

C. Kích của quần thể thường được duy trì ổn định, ít thay đổi theo thời gian. 

D. Kích thước quần thể phụ thuộc vào tỉ lệ sinh sản, tỉ lệ tử vong, nhập cư và xuất cư. 

Câu 24. Các khu sinh học (Biôm) được sắp xếp theo thứ tự giảm dần độ đa dạng sinh học là: 

A. Đồng rêu hàn đới → Rừng mưa nhiệt đới → Rừng rụng lá ôn đới (rừng lá rộng rụng theo mùa). 

B. Đồng rêu hàn đới → Rừng rụng lá ôn đới (rừng lá rộng rụng theo mùa) →Rừng mưa nhiệt đới. 

C. Rừng mưa nhiệt đới → Rừng rụng lá ôn đới (rừng lá rộng rụng theo mùa) → Đồng rêu hàn đới. 

D. Rừng mưa nhiệt đới → Đồng rêu hàn đới → Rừng rụng lá ôn đới (rừng lá rộng rụng theo mùa). 

Câu 25. Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Trong điều kiện không có tác nhân đột biến thì vẫn có thể phát sinh đột biến gen.
II. Tất cả các cơ thể mang gen đột biến đều được gọi là thể đột biến.
III. Đột biến gen luôn dẫn tới làm thay đổi cấu trúc và chức năng của protein. 
IV. Khi ADN không nhân đôi vẫn có thể phát sinh đột biến gen. 

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 26. Khi nói về đột biến nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Đột biến chuyển đoạn giữa 2 NST không làm thay đổi hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào.
II. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể sẽ làm tăng hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào.
III. Đột biến đa bội lẽ thường không có khả năng sinh sản hữu tính.
IV. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể không làm thay đổi trình tự sắp xếp của các gen trên nhiễm sắc thể. 

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 27. Một loài thực vật, xét 2 cặp gen phân li độc lập quy định 2 tính trạng trội không hoàn toàn. Cho hai cây P có kiểu hình khác nhau giao phấn với nhau, thu được F1. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, F1 có thể có bao nhiêu trường hợp sau đây? 
I. F1 có thể có tỉ lệ kiểu hình 1:1. 
II. F1 có thể có tỉ lệ kiểu hình 9:3:3:1.
III. F1 có thể có tỉ lệ kiểu hình 1:1:1:1. 
IV. F1 có thể có tỉ lệ kiểu hình 1:2:1.
V. F1 có thể có tỉ lệ kiểu hình 2:2:1:1:1:1. 
VI. F1 có thể chỉ có 1 loại kiểu hình. 

A. 2. 
B. 3. 
C. 4. 
D. 5. 

Câu 28. Ở một lài thực vật sinh sản giao phấn ngẫu nhiên, cho biết A quy định chịu mặn trội hoàn toàn so với a quy định không chịu mặn. Người ta trồng 1000 cây Aa trên đất ven biển để chắn sóng. 1000 cây này phát triển bình thường sinh ra F1. Các cây F1 sinh ra F2; Các cây F2 sinh ra F3. Lấy ngẫu nhiên 1 cây F3, xác suất thu được cây mang 1 alen trội là bao nhiêu? 

A. 1/2. 
B. 2/5. 
C. 8/27. 
D. 16/81. 

Câu 29. Theo quan điểm tiến hóa hiện đại, nhân tố chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên có bao nhiêu đặc điểm chung sau đây?
I. Làm thay đổi tần số kiểu gen và tần số alen của quần thể. 
II. Có thể chỉ làm thay đổi tần số alen mà không làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể.
III. Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khổi quần thể.
IV. Làm tăng tần số các alen có lợi và giảm tần số các alen có hại. 

A. 1. 
B. 3. 
C. 2. 
D. 4. 

Câu 30. Khi nói về cạnh tranh cùng loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Trong cùng một quần thể, thường xuyên diễn ra canh tranh về thức ăn, nơi sinh sản,...
II. Cạnh tranh cùng loài là động lực thúc đẩy sự tiến hóa của quần thể. 
III. Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng cá thể ở mức phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.
IV. Cạnh tranh cùng loài làm giảm tỉ lệ sinh sản, tăng tỉ lệ tử vong. Do đó có thể làm giảm kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu. 

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 31. Khi nói về diễn thế sinh thái của quần xã trên cạn, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Quá trình diễn thế nguyên sinh luôn dẫn tới làm thay đổi cấu trúc của mạng lưới dinh dưỡng.
II. Trong một quần xã đỉnh cực, tổng sinh khối của sinh vật sản xuất luôn lớn hơn tổng sinh khối của toàn bộ sinh vật tiêu thụ.
III. Kết quả của quá trình diễn thế thứ sinh luôn dẫn tới hình thành quần xã suy thoái.
IV. Nếu loài ưu thế bị tiêu diệt thì thường sẽ dẫn tới diễn thế sinh thái. 

A. 3. 
B. 1. 
C. 2. 
D. 4. 

Câu 32. Một lưới thức ăn đồng cỏ được mô tả như sau:
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Nếu loài H bị loại ra khỏi chuỗi thức ăn thì có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Loài I và loài E sẽ bị tiêu diệt.
II. Số lượng loài A có thể sẽ tăng.
III. Loài B không thay đổi số lượng.
IV. Loài C sẽ tăng số lượng. 

A. 1. 
B. 3. 
C. 2. 
D. 4. 

Câu 33. Cho biết một đoạn mạch gốc của gen A có 15 nuclêôtit là: 3’AXG GXA AXA TAA GGG5’ mã hóa 5 axit amin. Các côđon mã hóa axit amin: 5’UGX3’, 5’UGU3’ quy định Cys; 5’XGU3’, 5’XGX3’ ; 5’XGA3’; 5’XGG3’ quy định Arg; 5’GGG3’, 5’GGA3’, 5’GGX3’, 5’GGU3’ quy định Gly; 5’AUU3’, 5’AUX3’, 5’AUA3’ quy định Ile; 5’XXX3’, 5’XXU3’, 5’XXA3’, 5’XXG3’ quy định Pro; 5’AXG3’ quy định Thr. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu gen A phiên mã 5 lần, sau đó tất cả các mARN đều dịch mã và trên mỗi phân tử mARN có 6 ribôxôm trượt qua 1 lần thì quá trình dịch mã đã cần môi trường cung cấp 30 axit amin Pro.
II. Nếu gen A phiên mã 3 lần, sau đó tất cả các mARN đều dịch mã và trên mỗi phân tử mARN có 5 ribôxôm trượt qua 1 lần thì quá trình dịch mã đã cần môi trường cung cấp 15 axit amin Thr.
III. Nếu gen A phiên mã 5 lần, sau đó tất cả các mARN đều dịch mã và trên mỗi phân tử mARN có 10 ribôxôm trượt qua 1 lần thì quá trình dịch mã đã cần môi trường cung cấp 100 axit amin Cys.
IV. Nếu gen A phiên mã 5 lần, sau đó tất cả các mARN đều dịch mã và trên mỗi phân tử mARN có 4 ribôxôm trượt qua 1 lần thì quá trình dịch mã đã cần môi trường cung cấp 20 axit amin Ile. 

A. 1. 
B. 3. 
C. 2. 
D. 4. 

Câu 34. Ở một loài thực vật, xét 2 cặp gen Aa, Bb phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Sử dụng cônsixin tác động lên 1 đỉnh sinh trưởng của cây có kiểu gen aaBb để gây tứ bội. Cây này tự thụ phấn, thu được F1. Biết rằng cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội và thể tam bội không có khả năng sinh sản hữu tính. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Thể tam bội ở F1 có tối đa 4 loại kiểu gen.
II. Cho các cây tứ bội F1 lai với nhau, có tối đa 15 sơ đồ lai.
III. Cho các cây lưỡng bội F1 lai với nhau, có tối đa 6 sơ đồ lai.
IV. Cho F1 tự thụ phấn, có tối đa 8 sơ đồ lai. 

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 35. Một số tế bào của cơ thể có kiểu gen AaBbDdee giảm phân tạo tinh trùng. Biết không phát sinh đột biến. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
I. Nếu 1 tế bào giảm phân chỉ sinh ra tối đa 2 loại tinh trùng.
II. Nếu 2 tế bào giảm phân sinh ra tối đa 4 loại tinh trùng.
III. Nếu 3 tế bào giảm phân cho tối đa 8 loại tinh trùng.
IV. Nếu 5 tế bào giảm phân cho tối đa 10 loại tinh trùng. 

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 36. Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập quy định. Khi trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì quy định hoa đỏ; kiểu gen chỉ có 1 gen trội A thì quy định hoa vàng. Cặp gen aa có tác động gây chết ở giai đoạn phôi. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Trong loài này có tối đa 4 loại kiểu gen về kiểu hình hoa đỏ.
II. Cho các cây có màu hoa giao phấn với nhau thì sẽ có tối đa 21 sơ đồ lai.
II. Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn ngẫu nhiên thì sẽ thu được F1 có số cây hoa đỏ chiếm 75%.
IV. Cho cây dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn, thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa vàng ở F1 thì sẽ thu được cây thuần chủng với xác suất 1/3. 

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 37. Ở một loài thực vật, alen A quy định lá nguyên trội hoàn toàn so với alen a quy định lá xẻ; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho cây lá nguyên, hoa đỏ giao phấn với cây lá nguyên, hoa trắng (P), thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình trong đó số cây lá nguyên, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 40%. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ở F1, số cây lá nguyên, hoa trắng thuần chủng chiếm tỉ lệ 10%.
II. Khoảng cách giữa 2 gen A và B là 40cM.
III. Ở F1, số cây lá xẻ, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 10%.
IV. Ở đời F1, có 3 kiểu gen quy định kiểu hình lá nguyên, hoa trắng. 

A. 1. 
B. 2. 
C. 4. 
D. 3. 

Câu 38. Phép lai P: ♀
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, thu được F1 có tổng số cá thể mang kiểu hình trội về cả 3 tính trạng và tổng số cá thể mang kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng chiếm 53,5%. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F1 có tối đa 36 loại kiểu gen.
II. Khoảng cách giữa gen A và gen B là 40 cM.
III. F1 có 8,5% số cá thể cái dị hợp tử về 3 cặp gen.
IV. F1 có 30% số cá thể mang kiểu hình trội về 2 tính trạng. 

A. 4. 
B. 3. 
C. 2. 
D. 1. 

Câu 39. Một quần thể ngẫu phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng và trội hoàn toàn, trong đó có tần số alen A = 0,7; a = 0,3; B = 0,4; b = 0,6. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng:
I. Số loại kiểu gen, số loại kiểu hình của quần thể lần lượt là 9 và 4.
II. Trong quần thể, loại kiểu hình có 1 tính trạng trội, một tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 32,76 %
III. Trong quần thể, cá thể thuần chủng chiếm tỉ lệ 30,16%. 
IV. Trong quần thể, cá thể dị hợp 1 cặp gen chiếm tỉ lệ 27,84%. 

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 40. Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả hai bệnh di truyền ở người. Biết rằng mỗi bệnh do một gen có 2 alen quy định và người số 8 chỉ mang alen bệnh B.
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Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
I. Hai bệnh này chắc chắn di truyền phân li độc lập với nhau.
II. Xác định được chính xác kiểu gen của 7 người.
III. Xác suất để người 17 bị cả 2 bệnh là 1/80.
IV. Xác suất để người 17 là con gái mang alen bệnh là 7/15. 

A. 1. 
B. 4. 
C. 3. 
D. 2. 
Đáp án

	1-A
	2-A
	3-B
	4-C
	5-B
	6-A
	7-D
	8-A
	9-D
	10-D

	11-C
	12-A
	13-B
	14-A
	15-A
	16-C
	17-D
	18-B
	19-B
	20-D

	21-D
	22-C
	23-C
	24-C
	25-B
	26-B
	27-C
	28-B
	29-C
	30-B

	31-A
	32-B
	33-B
	34-D
	35-B
	36-D
	37-D
	38-C
	39-B
	40-A


LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án A
Câu 2: Đáp án A
Câu 3: Đáp án B
Câu 4: Đáp án C
Vì A = 10% cho nên G = 40% = 1200 × 40% = 480. 
Câu 5: Đáp án B
Câu 6: Đáp án A
Câu 7: Đáp án D
Các gen nằm trên 1 NST sẽ di truyền cùng nhau theo từng nhóm liên kết.
A sai vì các gen trên các NST khác nhau mới di truyền phân li độc lập
B sai vì các gen trên 1 NST là các gen không cùng alen với nhau.
C sai vì các gen trên cùng 1 NST quy định các tính trạng khác nhau. 
Câu 8: Đáp án A
Một tế bào chỉ cho tối đa 4 loại giao tử. → Đáp án A. 
Câu 9: Đáp án D
Câu 10: Đáp án D
Tính trạng (x) do gen a quy định có kết quả của phép lai thuận và phép lai nghịch khác nhau; các con sinh ra luôn có kiểu hình về tính trạng (x) giống mẹ.

→ Có sự di truyền theo dòng mẹ. Nghĩa là sự di truyền tính trạng chịu ảnh hưởng của tế bào chất ở tế bào trứng của mẹ ( còn gọi là hiện tượng di truyền tế bào chất hay di truyền ngoài nhân hoặc ngoài NST). Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng di truyền theo dòng mẹ là do khi thụ tinh, giao tử đực chỉ truyeeng nhân mà hầu như không truyền tế bào chất cho trứng. Do vậy các gen nằm trong tế bào chất ( trong ti thể hoặc lục lạp) chỉ được mẹ truyền cho con qua tế bào chất của trứng.

→ Gen a là gen ngoài nhân ( gen ngoài NST ) hoặc gen tế bào chất. Gen này cũng là ADN, có mặt trong plasmit của vi khuẩn, trong ti thể và lục lạp.

→ Vậy đáp án đúng là D
Câu 11: Đáp án C
Số kiểu gen = 3×(3+1)/2 = 6. 
Câu 12: Đáp án A
Vì hạt phấn có kiểu gen đơn bội, khi được lưỡng bội hóa thì tất cả các gen đều được gấp đôi lên thành cặp đồng hợp. Cho nên, khi nuôi cấy hạt phấn, sau đó lưỡng bội hóa thì tạo dòng lưỡng bội thuần chủng về tất cả các cặp gen. 
Câu 13: Đáp án B
Câu 14: Đáp án A
Câu 15: Đáp án A
Độ ẩm là nhân tố vô sinh (nhân tố vật lý). Các nhân tố còn lại (cạnh tranh, kí sinh) đều là các nhân tố hữu sinh. 
Câu 16: Đáp án C
Câu 17: Đáp án D
A sai. Vì hô hấp sẽ thải nhiệt cho nên sẽ làm tăng nhiệt độ môi trường.
B và C sai. Vì hô hấp thu lấy O2 và thải CO2. 
Câu 18: Đáp án B
Hệ dẫn truyền tim được lan truyền xung từ nút xoang nhĩ theo trình tự: Nút xoang nhĩ → nút nhĩ thất → bó His → mạng Pouking. 
Câu 19: Đáp án B
Vì enzim ARN polimeraza là loại enzim tham gia phiên mã. Trong quá trình phiên mã, enzim này thực hiện tháo xoắn đoạn ADN (một gen) và xúc tác tổng hợp mạch ARN. 
Câu 20: Đáp án D
Vì đột biến gen dạng mất cặp nucleotit không làm tăng hàm lượng ADN trong nhân tế bào. 
Câu 21: Đáp án D
Gen di truyền theo dòng mẹ thì phải nằm trong tế bào chất. Vì là động vật (con cái) nên gen nằm trong ti thể. Lục lạp chỉ có ở thực vật. 
Câu 22: Đáp án C
C sai. Vì điều kiện địa lí là nhân tố chọn lọc những kiểu gen thích nghi. Đột biến, giao phối tạo ra các biến dị di truyền mới chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi trên cơ thể sinh vật.
A đúng. Vì động vật và thực vật phát tán mạnh đều có thể được hình thành loài bằng con đường địa lí.
B đúng. Vì cách li địa lí làm ngăn ngừa giao phối tự do nên đã tạo điều kiện cho sự phân hóa vốn gen.
D đúng. Vì tất cả các quá trình hình thành loài mới đều cần có tác động của các nhân tố tiến hóa. 
Câu 23: Đáp án C
Vì kích thước quần thể thường không được ổn định, chúng thay đổi tùy theo thời gian, yếu tố môi trường… 
Câu 24: Đáp án C
Trong các khu sinh học trên: Rừng mưa nhiệt đới có độ đa dạng sinh học cao nhất. Đồng rêu hàn đới có độ đa dạng sinh học thấp nhất. 
Câu 25: Đáp án B
Có 2 phát biểu đúng, đó là I và IV. → Đáp án B
II sai. Vì cơ thể mang đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình gọi là thể đột biến.
III sai. Vì đột biến gen có thể làm thay đổi cấu trúc và chức năng của protein hoặc không làm thay đổi cấu trúc và chức năng của protein trong trường hợp đột biến thay thế ở nucleotit thứ 3 của bộ ba làm cho bộ ba ban đầu và bộ ba sau đột biến cùng mã hóa 1 axit amin.
IV đúng. Vì nếu có tác nhân đột biến cực mạnh (tia phóng xạ, virut cài xen ADN, ..) thì có thể làm sai hỏng ADN dẫn tới làm phát sinh đột biến gen. 
Câu 26: Đáp án B
Có 2 phát biểu đúng là III, IV → Đáp án B
I sai. Vì đột biến chuyển đoạn có thể làm tăng hàm lượng ADN hoặc làm giảm hàm lượng ADN trong nhân tế bào.
II sai. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể dạng lệch bội (thể một, thể không...) có thể làm giảm hàm lượng ADN trong nhân tế bào.
III đúng. Vì đa bội lẻ, bộ NST không tồn tại theo cặp cho nên đã cản trở giảm phân, dẫn tới không tạo ra được giao tử nên thường không có khả năng sinh hữu tính.
IV đúng. Vì đột biến số lượng NST không làm thay đổi cấu trúc của NST cho nên không làm thay đổi số lượng gen trên NST. 
Câu 27: Đáp án C
Có 4 trường hợp, đó là I, III, V và VI. → Đáp án C. 
Hai cây P có kiểu hình khác nhau thì sẽ có các trường hợp:
- Nếu P chỉ khác nhau về tính trạng thứ nhất và tính trạng thứ 2 là đồng hợp thì đời con sẽ có 1 loại kiểu hình (Ví dụ AAbb×aabb) hoặc đời con sẽ có 2 loại kiểu hình với tỉ lệ 1:1 (Ví dụ Aabb×aabb).
- Nếu P chỉ khác nhau về tính trạng thứ nhất và tính trạng thứ 2 là dị hợp thì đời con sẽ có 3 loại kiểu hình với tỉ lệ 1:2:1 (Ví dụ AABb×aaBb) hoặc đời con sẽ có 6 loại kiểu hình với tỉ lệ 1:2:1:1:2:1 = 2:2:1:1:1:1 (Ví dụ AaBb×aaBb).
- Nếu P khác nhau về cả 2 tính trạng thì đời con sẽ có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 1:1:1:1 (Ví dụ AaBb×aabb) hoặc đời con sẽ có 2 loại kiểu hình với tỉ lệ 1:1 (Ví dụ AABb×aabb) hoặc chỉ có 1 loại kiểu hình (ví dụ AABB×aabb). 
Câu 28: Đáp án B
P: Aa × Aa → F1: 1AA: 2Aa :1aa. Vì aa không chịu mặn nên aa bị chết.
Các cây F1 có tỉ lệ kiểu gen 1/3AA : 2/3Aa. Quá trình ngẫu phối, sinh ra F2 có tỉ lệ kiểu gen là 2/9AA : 4/9Aa : 1/9aa. Vì aa bị chết nên các cây F2 có tỉ lệ kiểu gen là 1/2AA : 1/2Aa. Quá trình ngẫu phối sẽ sinh ra F3 có tỉ lệ kiểu gen là 9/16AA : 6/16Aa : 1/16aa. Vì aa bị chết nên cây F3 có tỉ lệ kiểu gen 3/5AA : 2/5Aa. → Lấy ngẫu nhiên 1 cây F3, xác suất thu được cây mang 1 alen trội (Aa) = 2/5. 
Câu 29: Đáp án C
Các phát biểu I, III đúng → Đáp án C
I đúng. Vì cả hai nhân tố này đều làm thay đổi tần số alen và tần số kiểu gen.
II sai. Vì nhân tố tiến hóa khi đã làm thay đổi tần số alen thì luôn làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể.
III đúng. Vì chọn lọc tự nhiên tác động lên alen trội thì có thể loại bỏ hoàn toàn alen trội ra khỏi quần thể. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ hoàn toàn alen nào đó ra khỏi quần thể.
IV sai. Vì các yếu tố ngẫu nhiên làm biến đổi tần số alen của quần thể một cách ngẫu nhiên. Yếu tố ngẫu nhiên có thể làm một alen có lợi cũng bị mất đi trong quần thể. 
Câu 30: Đáp án B
Các phát biểu II, III đúng → Đáp án B
I sai. Vì trong cùng một quần thể, cạnh tranh chỉ xảy ra khi mật độ cá thể quá cao, nguồn thức ăn khan hiếm...
II đúng. Vì cạnh tranh cùng loài sẽ loại bỏ các cá thể yếu kém nên sẽ thúc đẩy tiến hóa của loài.
III đúng. Vì khi mật độ tăng cao, khan hiếm nguồn sống thì xảy ra cạnh tranh; mật độ càng cao thì canh tranh càng khốc liệt. Vì vậy, cạnh tranh sẽ làm giảm số lượng cá thể ở mức độ phù hợp với sức chứa của môi trường.
IV sai. Cạnh tranh cùng loài làm giảm tỉ lệ sinh sản, tăng tỉ lệ tử vong, tuy nhiên khi mật độ cá thể trong quần thể phù hợp với sức chứa của môi trường thì quần thể lại có cơ chế điều chỉnh phù hợp chứ không làm giảm kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu. 
Câu 31: Đáp án A
Các phát biểu I, II, IV đúng → Đáp án A.
I đúng. Vì tất cả các quá trình diễn thế đều luôn dẫn tới làm làm thay đổi thành phần loài trong quần xã, thay đổi cấu trúc dinh dưỡng của quần xã.
II đúng. Vì hiệu suất sinh thái ở mỗi bậc dinh dưỡng chỉ đạt khoảng 10% cho nên tổng sinh khối của sinh vật sản xuất là x thì tổng sinh khối của sinh vật tiêu thụ bậc 1 là 0,1x; Tổng sinh khối của sinh vật tiêu thụ bậc 2 là 0,01x; Tổng sinh khối của sinh vật tiêu thụ bậc 3 là 0,001x; Tổng sinh khối của sinh vật tiêu thụ bậc 4 là 0,0001x; …. Suy ra, tổng sinh khối của tất cả các sinh vật tiêu thụ = 0,1x + 0,01x + 0,001x + 0,0001x + …. = 0,1111…x (Bé hơn x).
III sai. Kết quả của diễn thế thứ sinh có thể dẫn đến quần thể suy thoái, cũng có thể dẫn tới hình thành quần xã đỉnh cực.
IV đúng. Vì khi loài ưu thế bị tiêu diệt thì cấu trúc của quần xã bị thay đổi một cách nghiêm trọng, dẫn tới gây ra diễn thế sinh thái. 
Câu 32: Đáp án B
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và IV. → Đáp án B.
III sai. Vì khi H bị loại khỏi quần xã thì loài G sẽ tập trung ăn loài B. Mặt khác, loài H bị loại ra thì loài B lại không bị cạnh tranh khi ăn A. Cho nên, loài B rất khó dự đoán. 
Câu 33: Đáp án B
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV. → Đáp án B.
Mạch gốc của gen A có 3’AXG GXA AXG TAA GGG5’. → Đoạn phân tử mARN là 5’UGX XGU UGU AUU XXX5’.
I đúng. Vì khi gen A phiên mã 5 lần, sau đó tất cả các mARN đều dịch mã có 6 ribôxôm trượt qua thì sẽ tạo ra 30 chuỗi pôlipeptit. Ở đoạn mARN này có 1 bộ ba 5’XXX3’ nên mỗi chuỗi pôlipeptit có 1 Pro. → Có 30 chuỗi nên cần 30 Pro.
II sai. Vì ở đoạn mARN này không có bộ ba nào quy định Thr nên không sử dụng Thr cho quá trình dịch mã.
III đúng. Vì khi gen A phiên mã 5 lần, sau đó tất cả các mARN đều dịch mã có 10 ribôxôm trượt qua thì sẽ tạo ra 50 chuỗi pôlipeptit. Ở đoạn mARN này có 2 bộ ba quy định Cys là 5’UGX3’ và 5’UGU3’ nên mỗi chuỗi polipeptit có 2 Cys. → Có 50 chuỗi nên cần 100 Xys.
IV đúng. Vì khi gen A phiên mã 5 lần, sau đó tất cả các mARN đều dịch mã có 4 ribôxôm trượt qua thì sẽ tạo ra 20 chuỗi pôlipeptit. Ở đoạn mARN này có 1 bộ ba 5’AUU3’ nên mỗi chuỗi pôlipeptit có 1 Ile. → Có 20 chuỗi nên cần 20 Ile. 
Câu 34: Đáp án D
Cả 4 phát biểu trên đều đúng. → Đáp án D.
I đúng. Tứ bội lai với lưỡng bội (aaaaBBbb × aaBb) thì có số loại KG = 1 × 4 = 4.
II đúng. Tứ bội lai với nhau (aaaaBBbb × aaaaBBbb) thì có số loại kiểu gen = 1 × 5 = 5.
Tứ bội F1 có 5 kiểu gen. → Khi 5 kiểu gen này lai với nhau thì có số sơ đồ lai = 5 × (5+1)/2 = 15.
III đúng. Lưỡng bội lai với nhau (aaBb × aaBb) thì có số loại kiểu gen = 1 × 3 = 3.
→ Số sơ đồ lai = 3 × (3+1)/2 = 6. 
IV đúng. F1 có 5 kiểu gen tứ bội, 3 kiểu gen lưỡng bội. → Có 8 kiểu gen. Các kiểu gen này tự thụ phấn thì có số sơ đồ lai = 8 sơ đồ lai. (Thể tam bội không có khả năng sinh sản). 
Câu 35: Đáp án B
Có 2 phát biểu đúng là I và II.
I đúng. Vì 1 tế bào giảm phân cho 4 tinh trùng với 2 loại khác nhau.
II đúng. Vì 2 tế bào giảm phân cho tối đa 2 × 2 = 4 loại tinh trùng.
III sai. Vì 3 tế bào giảm phân cho tối đa 2 × 3 = 6 loại tinh trùng.
IV sai. Vì 5 tế bào giảm phân cho tối đa 23 = 8 loại tinh trùng (Do cơ thể có 3 cặp gen dị hợp). 
Câu 36: Đáp án D
Cả 4 phát biểu đúng. → Đáp án D.
Quy ước gen: A-B- quy định hoa đỏ; A-bb quy định hoa vàng.
I đúng. Vì cây hoa đỏ có kí hiệu A-B- nên có 4 kiểu gen.
II đúng. Vì tính trạng màu hoa có 6 kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa đỏ và 2 kiểu gen quy định hoa vàng. Vì có 6 kiểu gen nên khi lai với nhau thì số sơ đồ lai = 6 × (6+1) = 21 sơ đồ lai.
III đúng. Vì AaBb × AaBb thì sẽ cho đời con có số cây hoa đỏ (A-B-) chiếm tỉ lệ = 1×3/4 = 75%.
IV đúng. Vì AaBb × AaBb thì ở đời con có kiểu hình hoa vàng (A-bb), trong đó cây thuần chủng (AAbb) chiếm tỉ lệ = 
[image: image6.wmf]1
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. 
Câu 37: Đáp án D
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II, III. → Đáp án D.
Phép lai P: Lá nguyên, hoa đỏ (A-B-) × Lá nguyên, hoa trắng (A-bb).
F1 gồm 4 loại kiểu hình trong đó số cây lá nguyên, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 40% nên P có kiểu gen (Aa, Bb) × (Aa, bb) và A, B liên kết với nhau.
+ Aa × Aa tạo ra đời con có 75% lá nguyên; 25% lá xẻ.
+ Bb × bb tạo ra đời con có 50% hoa đỏ; 50% hoa trắng.
Vậy, lá nguyên, hoa đỏ (A-B-) = 40% thì lá xẻ, hoa đỏ (aaB-) = 10% 
→ (III) đúng. 
Lá xẻ, hoa đỏ + Lá xẻ, hoa trắng = tỉ lệ của tính trạng lá xẻ = 25%.
→ Lá xẻ, hoa trắng (
[image: image7.wmf]ab

ab

) = 25% - 10% = 15% = 0,15.
Ở thế hệ P, cây lá nguyên, hoa trắng có kiểu gen 
[image: image8.wmf]Ab
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 luôn cho 0,5ab và 0,5Ab.
→ 0,15 
[image: image9.wmf]ab
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 = 0,5ab × 0,3ab . 
→ Tần số hoán vị = 1 – 2 × 0,3 = 0,4.
Vậy f = 40%. → (II) đúng.
- Cây lá nguyên, hoa trắng thuần chủng (
[image: image10.wmf]Ab

Ab

) có tỉ lệ 
= 0,2Ab × 0,5Ab = 10%. 
→ (I) đúng.
- F1 có 2 loại kiểu gen quy đinh lá nguyên, hoa trắng là 
[image: image11.wmf]Ab
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, 
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. 
→ (IV) sai. 
Câu 38: Đáp án C
Có 2 phát biểu đúng, đó là III và IV. → Đáp án C.
Tổng số cá thể có kiểu hình trội về 3 tính trạng (A-B-D-) và kiểu hình lặn về 3 tính trạng (
[image: image13.wmf]ab
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dd) chiếm tỉ lệ = (0,5 + 
[image: image14.wmf]ab
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).3/4 + 
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.1/4 = 53,5% = 0,535. → 
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 chiếm tỉ lệ = 0,535 → 
[image: image17.wmf]ab
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 = 0,535 – 0,5 × 3/4 = 0,16.
→ Giao tử ab = 0,4. → Tần số hoán vị = 1 - 2×0,4 = 0,2. → II sai.
Vì có hoán vị gen ở cả hai giới cho nên số kiểu gen ở đời con = 10×4 = 40. → I sai.
Số cá thể cái dị hợp 3 cặp gen chiếm tỉ lệ = (2×0,16 + 2×0,01)× 
[image: image18.wmf]1
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 = 0,085 = 8,5% → III đúng.
Số cá thể mang kiểu hình trội về 2 tính trạng chiếm tỉ lệ = 
[image: image19.wmf](

)
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 = 0,3 = 30%. → IV đúng. 
Câu 39: Đáp án B
Có 2 phát biểu đúng, đó là I và III. → Đáp án B.
I. Vì quần thể có 2 cặp gen phân li độc lập cho nên số loại kiểu gen = 9.
- Mỗi gen quy định một tính trạng và trội hoàn toàn cho nên với 2 cặp gen thì sẽ có số loại kiểu hình = 4 → I. đúng.
II. Loại kiểu hình có một tính trạng trội, một tính trạng lặn gồm A-bb và aaB-.
Kiểu hình A-bb có tỉ lệ = (1 - aa) × bb = (1 – 0,09) × 0,36 = 0,3276.
Kiểu hình aaB- có tỉ lệ = aa × (1 – bb) = 0,09 × (1 - 0,36) = 0,0576.
→ Loại kiểu hình có một tính trạng trội và một tính trạng lặn chiếm tỉ lệ = 0,3276 + 0,0576 = 0,3852 = 38,52% 
→ II. sai.
III. Cá thể thuần chủng có tỉ lệ = (1 – Aa) × (1 – Bb) = (1 – 0,42) × (1 – 0,48) = 0,3016 → III. đúng.
IV. Cá thể dị hợp một cặp gen chiếm tỉ lệ = 
= (1 – Aa) × Bb + Aa × ( 1- Bb) = (1 – 0,42) × 0,48 + 0,42 × (1 – 0,48) = 0,4968 → IV. sai. 
Câu 40: Đáp án A
Chỉ có phát biểu I đúng. → Đáp án A.
Cặp vợ chồng số 1 – 2 đều không bị bệnh B nhưng sinh con gái số 6 bị bệnh B. → Bệnh B do gen lặn quy định nằm trên nhiễm sắc thể thường. 
Người số 8 không mang alen bệnh nhưng sinh con trai số 12 bị bệnh A. → Bệnh B do gen lặn quy định và gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X.
- Quy ước: a quy định bệnh A; b quy định bệnh B. 
Các alen trội tương ứng là A và B đều quy định không bị bệnh.
I đúng. Vì một bệnh do gen nằm trên NST thường, 1 bệnh do gen nằm trên NST X nên 2 bệnh phân li độc lập với nhau.
II sai. Xác định được chính xác kiểu gen của 6 người.
Bệnh A: Những người biết được kiểu gen: số 1 (XAXa), số 2 (XaY), số 3 (XAXa), số 4 (XAY), số 5 (XAY), số 6 (XAXa), số 7 (XAXa), số 8 (XAY), số 9 (XAXa), số 10 (XaY), số 11 (XaY), số 12 (XaY), số 13 (XAY), số 15 (XaXa).
Bệnh B: Những người biết được kiểu gen: số 1 (Bb), số 2 (Bb), số 6 (bb), số 8 (Bb), số 9 (Bb), số 10 (Bb), số 15 (bb).
Xét cả 2 bệnh thì biết được kiểu gen của 6 người, đó là số 1, 2, 6, 8, 9, 10, 15.
III sai. Xác suất để người 17 bị cả 2 bệnh là 1/40.
Bệnh A: Người số 13 có kiểu gen XAY. Người số 14 có kiểu gen XBXb.
Cặp 13-14 sinh đời con có tỉ lệ kiểu gen là 1XAXA : 1XAXa : 1XAY : 1XaY.
Bệnh B: Người số 7 có kiểu gen 1/3BB : 2/3Bb; Người số 8 có kiểu gen Bb cho nên số 13 có kiểu gen 2/5BB : 3/5Bb.
Người số 14 có kiểu gen 1/3BB : 2/3Bb.
Cặp 13-14 sinh đời con có tỉ lệ kiểu gen là 7/15BB : 13/30Bb : 1/10bb.
Xác suất để người 17 bị 2 bệnh = 1/4×1/10 = 1/80.
IV sai. Xác suất để người 17 là con gái mang alen bệnh là = 1/2 – 1/4×7/15 = 23/60. 
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
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